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	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)  ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì II )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  

TÔI YÊU BUỔI TRƯA
Buổi sáng rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ…

Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều… Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.

Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.

Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi.

Rồi bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp. Nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm. Và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè!

                                                         Theo Nguyễn Thùy Linh
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời em chọn hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm): a) Bạn nhỏ trong bài yêu nhất điều gì?
A. Bầu không khí trong lành, mát mẻ.           B. Buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa.
C. Hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái.
b)  Bố mẹ bạn nhỏ đã làm gì trong buổi trưa hè?
A. Bố mẹ nghỉ ngơi tránh nắng nóng.                      B. Bố mẹ trông các bạn nhỏ ngủ trưa.

C. Bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa.



Câu 2 (1,0 điểm): a) Nhờ buổi trưa hè, mọi người có được những gì?
A. Mọi người có rơm, củi khô đun bếp, thóc được hong khô, mọi người no ấm.

B. Thấy được mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc.

C. Có được buổi nghỉ trưa êm ả. 

b) Nhờ buổi trưa hè, bạn nhỏ nhận ra được những gì?
A. Những nhọc nhằn của cha mẹ.

B. Nhọc nhằn của những người nông dân một nắng hai sương.

C. Cả hai ý trên.

Câu 3 (1,0 điểm): Bài viết muốn nói với chúng ta điều gì?
Câu 4 (1,0 điểm): a) Các câu: “Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp. Nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm. Và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương.” được liên kết với nhau bằng những cách nào?

A. Thay thế từ ngữ.              B.  Lặp từ ngữ.             C. Dùng từ có tác dụng nối.

b) Xác định từ loại: Danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT), QHT, Đại từ) trong câu sau:
     Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm 
vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi.

Câu 5 (1,0 điểm): a) Câu: “Nhờ buổi trưa này, thóc được hong khô và mọi người no ấm” dấu phẩy có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

B. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu.
C. Ngăn cách giữa trạng ngữ và bộ phận chính của câu.
b) Dấu hai chấm trong câu “Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa” có tác dụng gì?
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

B. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Liệt kê các sự vật, sự việc.
Câu 6 (1,0 điểm): a) Xác định cấu tạo của câu sau:
Tôi thích buổi sáng, thích buổi chiều nhưng tôi còn thích cả buổi trưa nữa.

b) Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép.
- Nếu mọi người cùng có ý thức đeo khẩu trang thì ...................................................................

Câu 7 (1,0 điểm): Đặt 1 câu ghép có cặp từ trái nghĩa và sử dụng từ có tác dụng nối để nối các vế câu. Gạch chân cặp từ trái nghĩa trong câu.
...............................................................................................................................................................

         UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng các bài Tập đọc của Tuần 19 đến Tuần 27. HS đọc khoảng 100 tiếng/1 phút.  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng 1-2 câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II. Đọc hiểu (7 điểm)
	Câu 1 (1,0 điểm)
	Câu 2 (1,0 điểm)

	B
	C
	A
	C


Câu 3: (1,0 điểm ) Bài văn muốn nói với chúng ta rằng: Hãy yêu quí và biết ơn những người nông dân suốt đời một nắng hai sương để mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người. 

- Câu 4: (1 điểm )  a) Đáp án B
                               b) Đại từ - TT – DT – ĐT - TT
- Câu 5: ( 1 điểm ) a) Đáp án C


            

  b) Đáp án B

- Câu 6: (1,0 điểm ) a) Xác định cấu tạo của câu sau:
   
          Tôi thích buổi sáng, thích buổi chiều nhưng tôi còn thích cả buổi trưa nữa.

        CN1                      VN1                                          CN2                             VN2
                                  b)  HS viết tiếp vế câu phù hợp, đủ thành phần

 VD. Nếu mọi người cùng có ý thức đeo khẩu trang thi dịch Covid-19 sẽ không lây lan mạnh.

Tùy theo nội dung GV cho 0,5-0,25đ
Câu 7 (1 điểm): 

Viết câu ghép đúng yêu cầu 0,75 điểm. 
Gạch chân dưới dưới cặp từ trái nghĩa (0,25đ) 

* Lưu ý: Phần trắc nghiệm nếu khoanh đáp án sai chọn lại đáp án đúng cho một nửa 

số điểm của phần đó, nếu chọn 2 đáp án thì không có điểm.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIÊT  – BÀI VIẾT

I. Chính tả (3 điểm)

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- H sai âm đầu hoặc vần, dấu thanh (3 lỗi trừ 1 điểm)

III. Tập làm văn (7 điểm)

Mở bài: Giới thiệu cảnh định tả.

Thân bài:

- Có thể tả từ khái quát đến chi tiết cụ thể hoặc ngược lại.

- Tả bao quát về khu vui chơi, giải trí được tả.

- Tả từng hoạt động của người, vật, ……….......tại thời điểm định tả, biết kết hợp các giác quan khi miêu tả. Chỉ cần tả một số yếu tố điển hình. 

Kết bài: Cảm nghĩ của em về khu vui chơi, giải trí…
* Hình thức:

- Trình bày đúng cấu trúc 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

- Viết câu đúng ngữ pháp, súc tích, giàu hình ảnh, biết sử dụng một số hình ảnh nhân hóa, so sánh, từ ngữ gợi tả, gợi cảm, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.

* Biểu điểm: Tùy theo mức độ sai sót về nội dung, hình thức, diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm:  

+ Mở bài: 1 điểm

+ Thân bài: Nội dung - 1,5 điểm

                    Kĩ năng - 1,5 điểm 

                    Cảm xúc - 1 điểm

+ Kết bài: 1 điểm 

+ Sáng tạo: 1 điểm.

* Lưu ý: Giáo viên chấm điểm phù hợp với mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh; khuyến khích những bài làm thể hiện sự sáng tạo, có kĩ năng làm bài văn tả cảnh.

Trong quá trình chấm, GV ghi nhận và sửa lỗi cụ thể, giúp HS nhận biết những lỗi mình mắc phải và biết cách sửa các lỗi đó để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho các bài làm tiếp theo.

Toàn bài nếu HS  gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm




Không viết vào phần này






































